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ĐỀ ÔN HÈ – ĐỀ SỐ 9 

A. ĐỌC - HIỂU 

Ai quan trọng hơn 

 Hôm nay là ngày nghỉ, bé Bin được mẹ cho đi chơi. Trước khi đi, bé vẫn còn điều khiển chiếc ô tô 

chở khách mà bé thích. Vì thế khi bé đi rồi mới xảy ra một cuộc tranh cãi giữa các loại phương tiện giao 

thông xem ai quan trọng hơn. Ô Tô chở khách vênh mặt nói: 

 - Tôi quan trọng nhất vì tôi chở được nhiều người, tôi đi xa cũng được, đi gần cũng được. Tôi chạy 

lại nhanh chứ không chậm như bạn Xe Đạp. 

 Tàu Thủy cãi: 

 - Tôi còn chở được nhiều hơn cả bạn. Tôi còn có cả những căn phòng nhỏ để hành khách thấy thoải 

mái như ở nhà. Đường của chúng tôi rộng hơn, thoáng mát hơn, không sợ bị tắc nên mọi người không bị hít 

khói như xe của bạn. 

 Máy Bay thì bĩu môi dè bỉu: 

 - Ô Tô, Tàu Thủy đã nhanh bằng tôi chưa mà cứ đòi tranh cãi. Này nhé, 7 giờ sáng tôi còn ở Hà Nội, 

vậy mà chỉ đến 9 giờ sáng tôi đã ở trong thành phố Hồ Chí Minh rồi. Còn các bạn phải chạy nhanh nhất 

cũng mất hai ngày. 

 Xe Máy có vẻ điềm tĩnh hơn: 

 - Ừ, các bạn cũng nhanh và chở được nhiều đấy. Nhưng tôi mới là phương tiện mà mọi người cần 

đến nhiều nhất. Ông bà chủ đây ngày nào cũng cần tôi để đi làm, còn các bạn chẳng mấy khi được ông bà 

chủ dùng đến. 

 Xe Đạp từ nãy giờ vẫn im lặng thu mình trong một góc, bây giờ mới lên tiếng: 

 - Tôi tuy chậm thật đấy, nhưng tôi lại giúp mọi người luyện tập thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. 

Còn các bạn chỉ làm cho mọi người lười biếng đi mà thôi. 

 Thế là tất cả cãi nhau ầm ĩ, ai cũng cho mình là quan trọng nhất. Đúng lúc đó, Bin cùng mẹ về đến 

nhà, cả bọn bèn nhao nhao hỏi. Nghe xong, mẹ Bin ân cần giải thích: 

 - Loại phương tiện giao thông nào cũng quan trọng vì đều có ích cho mọi người. Nhưng điều quan 

trọng nhất là tất cả phải thực hiện đúng Luật Giao thông để không xảy ra tai nạn và đem lại an toàn cho mọi 

người. 

 Bấy giờ tất cả mới ồ lên sung sướng: 
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 - Vậy mà chúng mình cứ mất thì giờ tranh cãi mãi. 

(Sưu tầm) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Sau khi Bin đi chơi cùng mẹ, chuyện gì đã xảy ra? 

A. Các loại phương tiện giao thông tranh cãi nhau xem ai quan trọng hơn. 

B. Xe đạp bị con chuột tha đi mất. 

C. Các loại phương tiện giao thông thảo luận làm thế nào để Bin được vui. 

Câu 2. Vì sao Ô Tô chở khách cho rằng nó quan trọng nhất? 

A. Vì nó chạy nhanh nhất. 

B. Vì ai cũng cần nó. 

C. Vì nó chở được nhiều người, đi xa cũng được, đi gần cũng được. 

Câu 3. Máy Bay cho rằng nó có điểm gì hơn các phương tiện khác? 

A. Nó khoẻ nhất. 

B. Nó là nhanh nhất trong các phương tiện. 

C. Nó chở được nhiều người nhất. 

Câu 4. Mẹ Bin đã giải thích cho các phương tiện như thế nào? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 5. Tìm từ trái nghĩa với từ “tươi tỉnh” và đặt câu với từ vừa tìm được. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 6. Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong đoạn văn sau: 

"Bản xô-nát Ánh trăng" là một câu chuyện xúc động nói về nhạc sĩ thiên tài Bét-tô-ven. Trong một đêm 

trăng huyền ảo ông đã bất ngờ gặp một cô gái mù nghèo khổ nhưng lại say mê âm nhạc. Số phận bất hạnh và 

tình yêu âm nhạc của cô gái đã khiến ông vô cùng xúc động thương cảm và day dứt. Ngay trong đêm ấy nhà 

soạn nhạc thiên tài đã hoàn thành bản nhạc tuyệt vời: bản xô-nát Ánh trăng. 

Câu 7. Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành các câu sau: 



 
 

 

 3 

a. Bằng những động tác khéo léo,  ..............................................................................................................  

b. Gà mẹ đã chống lại diều hâu bằng  ..........................................................................................................  

c. Mẹ thường chải tóc bằng  ........................................................................................................................  

Câu 8. Viết lại các từ ngữ sau vào hai nhóm: 

nhảy lên, xinh đẹp, mái ngói, tươi vui, oai phong, diều hâu, tiếng đàn, giỏi giang 

- Từ ngữ chỉ sự vật:.....................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

- Từ ngữ chỉ đặc điểm: ................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả: Nghe – viết: 

Chiếc gối 

Ba ngày sau, chiếc gối hoàn thành, một chiếc gối bằng vải màu xanh xen lẫn một miếng vải đỏ và vàng. 

Nhưng đối với tôi nó không chỉ có vậy. Bởi vì khi mẹ may cho tôi chiếc gối, mẹ đã như cho tôi một bầu trời 

xanh trong đầy ước mơ, nơi đó có vầng thái dương chói lọi dẫn tôi đi tới nhiều chân trời mới mang một hành 

trang đặc biệt. Đó là tình yêu bao la của mẹ. 

(Theo Phan Thu Hương) 

2. Tập làm văn 

Viết đoạn văn ngắn nêu lí do em thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc, đã nghe. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

A. ĐỌC - HIỂU 

Câu 1. Sau khi Bin đi chơi cùng mẹ, chuyện gì đã xảy ra? 

A. Các loại phương tiện giao thông tranh cãi nhau xem ai quan trọng hơn. 

B. Xe đạp bị con chuột tha đi mất. 

C. Các loại phương tiện giao thông thảo luận làm thế nào để Bin được vui. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn đầu để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Sau khi Bin đi chơi cùng mẹ, các loại phương tiện giao thông tranh cãi nhau xem ai quan trọng hơn. 

Đáp án A. 

Câu 2. Vì sao Ô Tô chở khách cho rằng nó quan trọng nhất? 

A. Vì nó chạy nhanh nhất. 

B. Vì ai cũng cần nó. 

C. Vì nó chở được nhiều người, đi xa cũng được, đi gần cũng được. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn đầu để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Ô Tô chở khách cho rằng nó quan trọng nhất vì nó chở được nhiều người, đi xa cũng được, đi gần cũng 

được. 

Đáp án C. 

Câu 3. Máy Bay cho rằng nó có điểm gì hơn các phương tiện khác? 

A. Nó khoẻ nhất. 

B. Nó là nhanh nhất trong các phương tiện. 

C. Nó chở được nhiều người nhất. 

Phương pháp giải: 
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Em đọc đoạn thứ ba để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Máy Bay cho rằng nó nhanh nhất trong các phương tiện. 

Đáp án B. 

Câu 4. Mẹ Bin đã giải thích cho các phương tiện như thế nào? 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn cuối để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết: 

Mẹ Bin đã giải thích rằng phương tiện nào cũng quan trọng, vì đều có ích, nhưng quan trọng hơn là phải 

chấp hành đúng Luật Giao thông. 

Câu 5. Tìm từ trái nghĩa với từ “tươi tỉnh” và đặt câu với từ vừa tìm được. 

Phương pháp giải: 

Em giải nghĩa từ đã cho để tìm từ có nghĩa trái ngược. 

Lời giải chi tiết: 

- Từ trái nghĩa với từ “tươi tỉnh” là héo úa. 

- Đặt câu: Cây cối trong vườn héo úa vì thiếu nước. 

Câu 6. Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong đoạn văn sau: 

"Bản xô-nát Ánh trăng" là một câu chuyện xúc động nói về nhạc sĩ thiên tài Bét-tô-ven. Trong một đêm 

trăng huyền ảo ông đã bất ngờ gặp một cô gái mù nghèo khổ nhưng lại say mê âm nhạc. Số phận bất hạnh và 

tình yêu âm nhạc của cô gái đã khiến ông vô cùng xúc động thương cảm và day dứt. Ngay trong đêm ấy nhà 

soạn nhạc thiên tài đã hoàn thành bản nhạc tuyệt vời: bản xô-nát Ánh trăng. 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung các câu văn để điền dấu phẩy vào vị trí phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

"Bản xô-nát Ánh trăng" là một câu chuyện xúc động nói về nhạc sĩ thiên tài Bét-tô-ven. Trong một đêm 

trăng huyền ảo, ông đã bất ngờ gặp một cô gái mù nghèo khổ nhưng lại say mê âm nhạc. Số phận bất hạnh 

và tình yêu âm nhạc của cô gái đã khiến ông vô cùng xúc động, thương cảm và day dứt. Ngay trong đêm ấy, 

nhà soạn nhạc thiên tài đã hoàn thành bản nhạc tuyệt vời: bản xô-nát Ánh trăng. 
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Câu 7. Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành các câu sau: 

a. Bằng những động tác khéo léo,  ..............................................................................................................  

b. Gà mẹ đã chống lại diều hâu bằng  ..........................................................................................................  

c. Mẹ thường chải tóc bằng  ........................................................................................................................  

Phương pháp giải: 

Em xác định vế nội dung vế đã cho để điền hoàn thành câu. 

Lời giải chi tiết: 

a. Bằng những động tác khéo léo, người nghệ nhân đã tạo ra tác phẩm tuyệt đẹp. 

b. Gà mẹ đã chống lại diều hâu bằng sự dũng cảm. 

c. Mẹ thường chải tóc bằng chiếc lược ngà. 

Câu 8. Viết lại các từ ngữ sau vào hai nhóm: 

nhảy lên, xinh đẹp, mái ngói, tươi vui, oai phong, diều hâu, tiếng đàn, giỏi giang 

- Từ ngữ chỉ sự vật:.....................................................................................................................................  

- Từ ngữ chỉ đặc điểm: ................................................................................................................................  

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại về từ ngữ chỉ sự vật và từ ngữ chỉ đặc điểm. 

Lời giải chi tiết: 

- Từ ngữ chỉ sự vật: mái ngói, diều hâu, tiếng đàn. 

- Từ ngữ chỉ đặc điểm: xinh đẹp, vui tươi, oai phong, giởi giang. 

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả: Nghe – viết: 

Chiếc gối 

Ba ngày sau, chiếc gối hoàn thành, một chiếc gối bằng vải màu xanh xen lẫn một miếng vải đỏ và vàng. 

Nhưng đối với tôi nó không chỉ có vậy. Bởi vì khi mẹ may cho tôi chiếc gối, mẹ đã như cho tôi một bầu trời 

xanh trong đầy ước mơ, nơi đó có vầng thái dương chói lọi dẫn tôi đi tới nhiều chân trời mới mang một hành 

trang đặc biệt. Đó là tình yêu bao la của mẹ. 

(Theo Phan Thu Hương) 
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Phương pháp giải: 

Em trả lời các câu hỏi dưới đây để viết đoạn văn: 

- Giới thiệu về người thân yêu mà em định kể (có thể là người thân trong gia đình như ông, bà, bố, mẹ, anh, 

chị) 

- Các đặc điểm nổi bật (dáng người, làn da, mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt, ...) 

- Đặc điểm tính cách nổi bật 

- Tình cảm của em với người đó 

Lời giải chi tiết: 

Người thân mà em yêu quý là ông nội. Ông có mái tóc hoa râm và giọng nói ôn tồn. Ông rất vui tính, thường 

kể cho em nghe những câu chuyện ngày xưa và dạy em nhiều điều hay. Em thích nhất là những buổi tối 

được ngồi nghe ông kể chuyện dưới hiên nhà. Em rất kính trọng và yêu thương ông nội của mình. 

2. Tập làm văn 

Viết đoạn văn ngắn nêu lí do em thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc, đã nghe. 

Phương pháp giải: 

Em trả lời các câu hỏi dưới đây để viết đoạn văn: 

- Tên câu chuyện là gì? 

- Nhân vật được nói đến là ai? 

- Nhân vật đó có đặc điểm gì? (hình dáng, lời nói, tính cách, ...) 

- Em thích (không thích) điều gì ở nhân vật đó? Vì sao? 

Lời giải chi tiết: 

Trong câu chuyện “Cô bé Lọ Lem”, em rất thích nhân vật Lọ Lem. Cô là một cô gái hiền lành, chăm chỉ và 

luôn giữ được sự lạc quan, yêu đời dù bị mẹ kế và hai chị em đối xử tệ bạc. Dù được bà Tiên giúp đỡ có 

quần áo và xe ngựa đẹp để đến lễ hội, nhưng không thể phủ nhận việc Lọ Lem rất can đảm nắm lấy cơ hội 

tham gia lễ hội và gặp được Hoàng tử. Qua đó câu chuyện giúp em nhận ra được bài học: Luôn tự tin, yêu 

đời, phải dũng cảm nắm lấy cơ hội trong cuộc sống đến với ta. 


